
STT Họ và Tên (cá nhân/đơn vị) Khóa Số tiền (VNĐ) Hình thức Thời gian chuyển Nội dung tài trợ

1 Trịnh Thị Lý 500,000 CK 01/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

2 Lê Văn Ngọc 1,000,000 CK 01/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

3 Đỗ Đức Cường 500,000 CK 03/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

4 Đặng Hoài Trung 2003 1,000,000 CK 03/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

5 Trần Thiện Thanh 1,000,000 CK 03/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

6 Huỳnh Văn Tuấn 2,000,000 CK 03/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

7 Nguyễn Thị Huyền Nga 2,000,000 CK 03/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

8 Ngô Lưu Duy Thái 2011 500,000 CK 03/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

9 Lê Nguyễn Minh Thông 2004 500,000 CK 04/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

10 Trần Thanh Phong 2006 1,000,000 CK 05/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

11 Ông Việt 2011 1,500,000 CK 06/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

12 Ông Phúc 2011 1,000,000 CK 06/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

13 Nguyễn Xuân Quang 500,000 CK 07/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

14 VL94 (Phạm Thanh Phong) 1994 15,000,000 CK 07/04/2023 Tài trợ áo truyền thống

15 Ông Thịnh 2011 800,000 CK 07/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

16 Nguyễn Phúc Vinh 2000 500,000 CK 09/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

17 Nguyễn Hồng Thanh 1994 500,000 CK 10/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

18 Hồ Trọng Long CH-2000 500,000 CK 11/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

19 Nguyễn Chí Nhân 1995 500,000 CK 11/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

20 Trần Quang Huy 2000 500,000 CK 12/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

21 Lê Tuấn Nhã 2009 1,500,000 CK 13/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

22 Võ Thị Thanh Thúy 1979 500,000 CK 14/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

23 Nguyễn Hữu Trương 2006 500,000 CK 14/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

24 Hoàng Văn Dũng CH-21 500,000 CK 14/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

25 Đinh Thi Đức Hạnh 2007 500,000 CK 14/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

26 Huỳnh Thanh Nhẫn 1996 1,000,000 CK 14/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP CHO                                                                                                
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27 Nguyễn Quốc Khánh 5,000,000 CK 14/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

28 Trần Văn Tròn 500,000 CK 15/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

29 Đăng ký dự gặp mặt Khoa Vật lý 500,000 CK 15/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

30 Đồng Văn Ninh 1973 500,000 CK 16/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

31 Công ty Noverty Power VN (Đặng Quang Huy) 10,000,000 CK 16/04/2023 Tài trợ áo truyền thống

32 Tiêu Tư Doanh 2016 500,000 CK 16/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

33 Phạm Thanh Tùng 1994 500,000 CK 17/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

34 VL1984 1984 62,000,000 CK 19/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

35 Nguyễn Vinh Nguyên 2003 500,000 CK 19/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

36 Hoàng Văn Hoàn 2003 500,000 CK 19/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

37 Đoàn Minh Vững 1981 500,000 CK 19/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

38 Piotr Zeilinski + Phap Vo 1,000,000 CK 20/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

39 Nguyễn Văn Tịnh 2009 500,000 CK 21/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

40 Lý Quốc Bình 2005 500,000 CK 21/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

41 Trần Lê Thiên Thủy 2003 5,000,000 CK 22/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

42 Lê Văn Anh Cường 2002 500,000 CK 22/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

43 Đặng Lê Khoa 2001 500,000 CK 24/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

44 Châu Văn Tạo 2,000,000 CK 24/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

45 Phạm Văn Việt 2005 1,000,000 CK 24/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

46 Lê Thị Kim Chi 1,000,000 CK 24/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

47 Văn Thị Thu Trang 500,000 CK 24/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

48 Nguyễn Văn Hiếu 1990 1,000,000 CK 24/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

49 Trần Quốc Tuấn 2006 500,000 CK 24/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

50 Đỗ Trần Huy 2019 500,000 CK 24/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

51 Phạm Thanh Tuấn Anh 2010 1,000,000 CK 24/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

52 Đặng Phước Sang 2012 1,000,000 CK 25/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

53 Ông Phước Trung 1995 23,231,000 CK 25/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

54 Phan Long Hồ 1995 2,000,000 CK 25/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

55 Cao Thị Mỹ Dung 1998 500,000 CK 25/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

56 Nguyễn Ngọc Thu 1973 500,000 CK 25/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống



57 Võ Thanh Hà 1994 500,000 CK 25/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

58 Nguyễn Văn Định 500,000 CK 26/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

59
VL2000 

2000
16,300,000 CK 26/04/2023

Quỹ học bổng Khoa
(Tài trợ 3 suất học bổng)

60 Nguyễn Thị Anh Phương 2000 500,000 CK 26/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

61 Phạm Thị Thêu 2008 500,000 CK 27/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

62 Nguyễn Thị Thắm 2001 500,000 CK 27/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

63 Nguyễn Thị Mỹ Dạ 2008 500,000 CK 27/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

64 Hồ Đức Chung 2001 500,000 CK 27/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

65 Phan Lê Hoàng Sang 2004 500,000 CK 27/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

66 Mã Thúy Quang 2008 500,000 CK 27/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

67 Nguyễn Duy Tiến 1974 500,000 CK 27/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

68 Lê Lục Kim Sách 2001 500,000 CK 27/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

69 Nguyễn Trung Hiếu 1991 500,000 CK 27/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

70
Ban LL MPC (Đoàn Anh Nhơn) 16,000,000 CK 28/04/2023

Quỹ học bổng Khoa
(Tài trợ 3 suất học bổng)

71
Công ty RedSun (Diệp Bảo Cánh) 100,000,000 CK 28/04/2023

Hoạt động ngày Truyền thống
(Tài trợ 6 suất học bổng)

72 Lê Nguyễn Trúc Hà 500,000 CK 28/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

73 Lê Trấn 1,000,000 CK 28/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

74 Trần Duy Tập 2,000,000 CK 28/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

75 Đồng Văn Hiếu Ân 2013 500,000 CK 29/04/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

76 Phạm Kim Ngọc 500,000 CK 01/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

77 Huỳnh Hữu Hiền 2000 500,000 CK 02/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

78 Phan Bách,Thắng 1997 3,000,000 CK 03/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

79 Tạ Thị Kiều Hạnh 2000 1,000,000 CK 03/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

80 Dương Ái Phương 1972 2,000,000 CK 03/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

81 Lê Hùng Sơn 1976 500,000 CK 04/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

82 Nguyễn Thế Biên 500,000 CK 04/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

83 Lê Duy Khiêm 2005 500,000 CK 04/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

84 Trần Bá Toàn CH-2011 1,500,000 CK 04/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

85 Vũ Tuấn Minh 2007 500,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống



86 Nguyễn Thị Hồng Thắm 2008 500,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

87 Võ Quốc Phong 500,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

88 Nguyễn Thị Vân Anh CH 500,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

89 Võ Hoa Sơn 1976 500,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

90 Tạ Quý Anh 2003 500,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

91 Vũ Thị Thùy Trang 2013 500,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

92 Lâm Hồ Quốc Thái 2014 500,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

93 Trần Cao Vinh +Võ Thị Mai Thuận 1990 + 1998 5,000,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

94 Nguyễn Thị Kim Thảo 2011 500,000 CK 05/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

95 Nguyễn Ngọc Long 1997 500,000 CK 06/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

96 Lương Vũ Đăng Quang 1999 500,000 CK 06/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

97 Ph  ạm Thị Ngọc Hà + Nguyễn Ch  ương+ Võ Hồng Hải 1995 3,000,000 CK 06/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

98 Lê Lâm Anh Phi CH-2019 500,000 CK 06/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

99 Võ Xuân Ân NCS-2002 1,000,000 CK 06/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

100 Nguyễn Hữu Bảo 500,000 CK 06/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

101 Ông Tuyên (gop chut cho to chuc va quy HB) 1,500,000 CK 06/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

102 Nguyễn Đức Hảo 2001 500,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

103 Nguyễn Huỳnh Phúc 500,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

105 VL1987 1987 12,000,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

107 Phan Thanh Tùng 500,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

108 Đinh Quốc Tuấn 2003 500,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

109 Đóng góp quỹ truyền thống Khoa Vật lý - VLKT 500,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

110 Đặng Văn Tuyên 1995 20,000,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

111 Lê Văn Toàn 2014 500,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

112 Vũ Thị Phát Minh 2,000,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

113 Ủng hộ quỹ học bổng 500,000 CK 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

114 Lâm Quang Vinh 3,000,000 CK 08/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

115 Nguyễn Minh Anh 1,000,000 TM 07/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

116 Đinh Quang Thùy 1,000,000 TM 08/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

117 Nguyễn Minh Anh 1972 500,000 TM 09/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống



118 Trần Vĩnh Tuân 2,000,000 TM 10/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

119 Huỳnh Kim Son 1,000,000 TM 11/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

120 Thiều Văn Bình 500,000 TM 12/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

121 Nguyễn Kim Quang 1,000,000 TM 13/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

122 Lê Văn Hiếu 500,000 TM 14/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

123 Trần Nguyên Tường 1,000,000 TM 15/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

124 Trần Thị Minh Thư 500,000 TM 16/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

125 Nguyễn Xuân Khá 500,000 TM 17/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

126 Trương Thị Hồng Loan 500,000 TM 18/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

127 Nguyễn Thành Vấn 500,000 TM 19/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

128 Ngô Sơn Tùng 1,000,000 TM 20/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

129 Thái Hoàng Chiến 1,000,000 TM 21/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

130 Huỳnh Thành Đạt 5,000,000 TM 22/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

131 Phan Văn Đại 1976 1,000,000 TM 23/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

132 Phan Quốc Uy 1995 1,000,000 TM 24/05/2023 Hoạt động ngày Truyền thống

383,831,000

Tài trợ hiện vật
1 Công ty Việt Thương (Kiều Văn Sinh) 1996 70,000,000ệ thống âm thanh ánh sáng

2

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn
 Mantis Việt Nam (Lê Huỳnh Lân)

1997
30,000,000 61 phần quà

3
Công ty Cổ phần sáng tạo 
Tứ giác (Ngô Thanh Phong)

1995
35,000,000ấn các Banner, Backdrop, Standee

135,000,000Tổng cộng: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn

TỔNG CỘNG: Ba trăm tám mươi ba triệu tám trăm ba mươi mốt ngàn 

đồng chẵn


